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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong lớp có 68 học sinh. Số tham gia câu lạc bộ 𝐴,𝐵,𝐶 lần lượt 29, 26, 31 số thuộc 𝐴 ∩ 𝐵,𝐴 ∩ 𝐶,𝐵 ∩

𝐶 lần lượt 9, 13, 11 có 2 em thuộc cả ba. Các số đếm cặp bao gồm những em thuộc cả ba. Có bao nhiêu em tham 

gia ít nhất một câu lạc bộ?

A. 55 B. 53 C. 86 D. 68

Câu 2. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, miền 𝐷 là miền tam giác có ba đỉnh 𝑂(0; 0), 𝐴(5; 0), 𝐵(0; 4) như hình vẽ. Tìm 

giá trị lớn nhất của tích 𝑥𝑦 trên miền 𝐷.
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y

O A(5; 0)

B(0; 4)

D

A. 
9

2
B. 5 C. 20 D. 10

Câu 3. Cho mệnh đề 𝑃 : ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 69 > 0. Mệnh đề phủ định 𝑃  là

A. ∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 69 ≤ 0 B. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 69 > 0

C. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 69 < 0 D. ∃𝑥 ∈ ℝ, 𝑥2 − 14𝑥 + 69 ≤ 0

Câu 4. Biết cos 𝛼 =
60

61
. Giá trị cos(180∘ − 𝛼) bằng

A. 
11

61
B. −

60

61
C. −

11

61
D. 

60

61

Câu 5. Một lớp có 22 học sinh. Có 17 học sinh tham gia câu lạc bộ A, 9 học sinh tham gia câu lạc bộ B và 5 học 

sinh tham gia cả hai. Số học sinh tham gia ít nhất một câu lạc bộ là

A. 22 B. 26 C. 16 D. 21
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Câu 6. Cho hai mệnh đề 𝑃 , 𝑄 sao cho 𝑃 ⇒ 𝑄 đúng. Cách phát biểu đúng là

A. 𝑃  là điều kiện cần và đủ để có 𝑄 B. 𝑃  là điều kiện cần để có 𝑄

C. 𝑃  là điều kiện đủ để có 𝑄 D. 𝑄 là điều kiện đủ để có 𝑃

Câu 7. Trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 , đường cao 𝐴𝐻 = 4, 𝐵𝐻 = 9 và 𝛼 = 𝐴𝐵𝐻̂ , biết 𝐴𝐻 ⟂ 𝐵𝐶 . Giá trị tan𝛼 bằng

A. 
9

4
B. 36 C. 

4

9
D. −

4

9

Câu 8. Một đường thẳng chia mặt phẳng thành bao nhiêu nửa mặt phẳng?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 9. Định lí côsin trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 được phát biểu là

A. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴 B. 𝑎2 = 𝑏2 − 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴

C. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 + 2𝑏𝑐 cos𝐴 D. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 sin𝐴

Câu 10. Đặt 𝐴 = [−7; 6) và 𝐵 = (𝑚; 11], m nguyên. Biết 𝐴 ∩ 𝐵 chứa đúng 2 số nguyên. Tìm m.

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
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